	TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG
 (
MÃ ĐỀ: 01
(Đề có 02
 trang)
)KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN/MODUL
Môn học/modul: KHÍ CỤ ĐIỆN
Lớp: ĐCN17-C3 và ĐCN17-C4
Học kỳ: II        - Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: ....  /..../2018



NỘI DUNG ĐỀ LÝ THUYẾT
Câu 1 (3 điểm): Cho động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc có thông số: công suất cơ Pc = 7,5 KW; điện áp dây Vd = 380 V; hiệu suất η = 0,81; hệ số công suất cosφ = 0,8; dòng điện khởi động Ikđ = 5.Iđm; tải khởi động nhẹ; thời gian khởi động 5s. 
a. Phân tích thông số và nêu điều kiện lựa chọn cầu chì áp dụng bảo vệ cho động cơ trên?(1 điểm)
b. Xác định dòng điện định mức Iđm qua động cơ? (1 điểm)
c. Chọn cầu chì để bảo vệ động cơ (lấy hệ số C = 2,6)? (1 điểm)
Câu 2 (4 điểm): Cho một động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc có thông số: công suất cơ Pc = 27 KW; điện áp dây Vd = 380 V; hiệu suất η = 0,89; hệ số công suất cosφ = 0,88.
a. Hãy nêu điều kiện lựa chọn khởi động từ? (1,5 điểm)
b. Xác định dòng tính toán qua Itt qua động cơ? (1 điểm)
c. Lựa chọn khởi động từ LS, cho Iđm(C)=1,2.Itt; Itđ(RN)=1,2.Itt (xem phụ lục 1-Catalog LS) (1,5 điểm)
Câu 3 (3 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ ở phụ lục 2.
a. Hãy nêu công dụng của mạch, tên các khí cụ điện, chức năng của từng loại sử dụng trong mạch điện? (1,5 điểm)
b. Giải thích mạch điện trên? (1,5 điểm) 
-----------------------------------HẾT----------------------------------
Ghi chú: (Học sinh không được sử dụng tài liệu)
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NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	CÂU
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1.a
	Phân tích thông số – điều kiện chọn cầu chì:
-ĐC theo đề bài là tải không ổn định, tải khởi động nhẹ, thời gian khởi động mau.
-Điều kiện chọn cầu chì: Idc = Ikđ/C, trong đó: C là hệ số phụ thuộc vào đặc điểm làm việc của  tải, C = 2,5 đến 3.
	
0,25

0,75

	1.b
	Tính dòng định mức qua động cơ:
-Ta có: Pđt = Pc/η = 7500/0,81 = 9259 W
-Ta có: P=.U.I.cosφ.
-Suy ra, dòng điện định mức qua ĐC:
Iđm= Pđt/.U.cosφ = 9259/.380.0,8) = 9259/525,9=17,6 A
	
0,25


0,75

	1.c
	Chọn cầu chì:
-Ta có: Ikđ = 5.Iđm = 5.17,6 = 88 A
-Suy ra: Idc = Ikđ/C = 88/2,6 = 33,8 A
-Chọn cầu chì có dòng định mức dây chảy: Idc = 40A
	
0,25
0,5
0,25

	2.a
	Điều kiện chọn khởi động từ:
-ĐK chọn công tắc tơ:
+Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ (C): Uđm(C) = Ung
+Điện áp cách ly các tiếp điểm: Ui>=Ung
+Dòng định mức tiếp điểm C: Iđm(C) = (1,2 đến 1,5). Itt (tải)
+Chọn loại công tắc tơ (AC1, AC2, AC3, AC4) phù hợp với đặc tính làm việc của tải.
-ĐK chọn rơle nhiệt:
+Dòng tác động rơle nhiệt: Itđ(RN) = (1,2 đến 1,5).Itt(tải)
+Phạm vi điều chỉnh của rơle nhiệt phải bao gồm dòng tác động đã tính toán.
	

0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25

	2.b
	Tính dòng điện tính toán qua động cơ:
-Ta có: Pđt = Pc/η = 27/0,89 = 30,3 KW
-Ta có: P=.U.I.cosφ.
-Suy ra, dòng điện tính toán qua ĐC:
Itt= Pđt/.U.cosφ = 30300/.380.0,88) = 53 A
	
0,25


0,75

	2.c
	Lựa chọn khởi động từ:
-Công tắc tơ:
+Điện áp định mức cuộn dây công tắc tơ C: Uđm(C) = 220V 
+Điện áp cách điện giữa các tiếp điểm: Ui  >= 380 V
(Nếu thiếu 1 trong 2 ý trên, mất 0,25 đ)
+Iđm(C)=1,2.Itt = 1,2.53 = 63,6 A
+Do tải là ĐC KĐB nên chọn loại công tắc tơ AC3.
+Tra Catalog LS chọn công tắc tơ có mã hiệu: MC-65a(Q)
-Rơle nhiệt:
+Itđ(RN) = 1,2.Itt = 1,2.53 = 63,6 A
+Tra Catalog LS chọn phạm vi điều chỉnh rơle nhiệt (setting range A): 45-65 A, Rơle nhiệt có mã hiệu: MT-63/3D55 hoặc MT-63/2D55 (2 cuộn đốt nóng hoặc 3 cuộn)
	


0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

	3.a
	Công dụng của mạch, tên KCĐ, chức năng từng loại:
-Công dụng: Mạch điều khiển mở máy trực tiếp ĐC KĐB 3 pha roto lồng sóc.
-Tên khí cụ điện – công dụng:
Mạch động lực:
+Cầu dao (CD): đóng cắt nguồn điện 3 pha điều khiển động cơ 3 pha.
+Cầu chì (CC1): bảo vệ ngắn mạch cho động cơ 3 pha
+Rơle nhiệt (RN): bảo vệ quá tải cho động cơ 3 pha
Mạch điều khiển:
+Cầu chì (CC2): bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.
+Nút nhấn dừng máy (D): ngắt nguồn công tắc tơ K, ĐC sẽ tự động bị ngắt mạch.
+Nút nhấn mở máy (M): cấp nguồn công tắc tơ K, ĐC sẽ tự động hoạt động.
+Công tắc tơ (K): điều khiển quá trình hoạt động của ĐC.
(Nếu thiếu mỗi ý trên, mất 0,25 đ cho đến hết thang điểm)
	
0,25

1,25

	3.b
	Giải thích mạch:
1.Bật cầu dao CD, nguồn 3 pha sẳn sàng.
2.Nhấn nút mở máy M(5,7), công tắc tơ K(7,4) có điện, tiếp điểm điều khiển K(5,7) đóng lại tự giữ. Lúc này, 3 tiếp điểm động lực K đóng lại, cấp nguồn 3 pha cho ĐC hoạt động.
3.Trong quá trình hoạt động, có xảy ra quá tải, tiếp điểm role nhiệt RN(2,4) chuyển từ NC sang NO, công tắc tơ K(7,4) mất điện, 3 tiếp điểm K ở mạch động lực mở ra, ĐC ngừng hoạt động.
[bookmark: _GoBack]4.Nhấn nút dung máy D(3,5), công tắc tơ K(7,4) mất điện, tiếp điểm điều khiển K(5,7) mở ra. Lúc này, 3 tiếp điểm động lực K mở ra, cắt nguồn 3 pha,  ĐC ngừng hoạt động.
(Nếu thiếu ý 1, mất 0,75 đ; thiếu các ý còn lại, mất 0,25 đ cho đến hết thang điểm)
	1,5

	ĐIỂM TỔNG
	10



Tp. HCM, ngày…  tháng …năm 2018
		      BỘ MÔN			              GIÁO VIÊN RA ĐÁP ÁN




	         Quách Minh Thử		                            Phan Thanh Hoàng
Figure 1

image3.png
co o

ca1

PHU LUC 2: SO PO MACH PONG LUC
VA PIEU KHIEN





image1.emf

image2.emf

